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THÔNG BÁO 

Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

Đợt 05 năm 2024 

    

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐCCHN ngày 25/8/2023 của Chủ tịch Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc ban hành Quy chế 

hoạt động sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Trên cơ sở Công văn số 131/QH&KĐ ngày 09/12/2024 của Trung tâm Quy 

hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi về việc nhận hồ 

sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2024; Kế 

hoạch số 07/QLHĐXD ngày 10/12/2024 của Phòng Quản lý hoạt động xây dựng 

về việc đề xuất Kế hoạch tổ chức sát hạch CCHN hoạt động xây dựng Đợt 05-

2024. 

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng Đợt 05 năm 2024 như sau: 

1. Thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 

- Buổi sáng: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2024 (thứ 7). 

- Địa điểm: Phòng máy vi tính Trường Đại học Tài chính - Kế toán; địa 

chỉ: số 02 đường Lê Quý Đôn, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 05 

năm 2024 (theo Công văn số 131/QH&KĐ ngày 09/12/2024 của Trung tâm Quy 

hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng), gồm: 85 cá nhân với 146 

lĩnh vực đăng ký (Có danh sách kèm theo). 
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- Chi phí sát hạch: 350.000 đồng/lượt sát hạch (theo Quyết định số 

1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

- Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: Ban hành kèm 

theo tại Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng và được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử https://moc.gov.vn   

- Thí sinh sẽ được sát hạch theo đúng lĩnh vực hoạt động xây dựng đã đăng 

ký.  

2. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng có 

trách nhiệm: 

- Chuẩn bị, kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ thiết bị phục vụ buổi thi 

sát hạch đảm bảo theo quy định. 

- Niêm yết quy chế nội dung, quy định, quy chế sát hạch tại địa điểm thi. 

- Gửi trực tiếp thông báo này và quy định, quy chế sát hạch đến các cá 

nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt này. Sau khi kết thúc đợt sát 

hạch, Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng có báo 

cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng theo quy định. 

- Cử cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia, phục vụ quá trình tổ chức sát 

hạch. 

b) Phòng Quản lý hoạt động xây dựng: 

- Tổng hợp, tạo ca thi tương ứng với nội dung đăng ký sát hạch theo quy 

định. 

- Cử cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tổ chức, điều hành, phổ biến quy chế 

sát hạch, giám sát quá trình tổ chức sát hạch theo quy định, cụ thể: Ông Huỳnh 

Văn Viện (Trưởng phòng - Trưởng ca thi); ông Phan Ngọc Tuấn Anh (Phó 

trưởng phòng), ông Huỳnh Duy Thông (chuyên viên). 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc thông 

báo để các cá nhân liên quan được biết, thực hiện./. 
   

 

Nơi nhận:                                                                    
- Bộ Xây dựng (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các cá nhân theo danh sách đính kèm; 

- TT QH&KĐCLCTXD (thực hiện); 

- Trường ĐH Tài chính - Kế toán; 

- Website Sở Xây dựng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHĐXD(T). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Nguyễn Hữu Hồng 
 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN (ĐỢT 05 NĂM 2024) 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú 

CMND 

/Thẻ Căn 

cước 

Trình độ chuyên 

môn 

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch 
Đơn vị công tác 

Quốc 

tịch 

1 
Đặng Minh 

Vương 
09/06/1993 

Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051093003936 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng DD 

& CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty CP xây 

dựng đô thị và 

Khu công nghiệp 

Việt 

Nam 

2 Trần Quốc Văn 14/11/1978 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

051078006064 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải 

rắn 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng công 

trình 509 

Việt 

Nam 

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

3 Nguyễn Tấn Vui 22/02/1993 
Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
051093004983 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Quản lý dự án 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng Tân Phát 

Việt 

Nam 

4 
Bùi Duy Hoàng 

Nam 
06/08/1982 

Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051082001965 

Kỹ sư kỹ thuật 

XDCTGT - Cầu 

đường 

Quản lý dự án 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng Tân Phát 

Việt 

Nam 

5 
Nguyễn Công 

Thành 
14/11/1987 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051087012167 
Kỹ sư XD trắc địa 

và bản đồ 
Khảo sát Địa hình 

Trung tâm trắc địa 

và quan trắc môi 

trường tỉnh Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 

6 
Nguyễn Xuân 

Thư 
02/09/1987 

Xã Đức Lân, Huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
051087011410 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Thiết kế Kết cấu công 

trình 

Công ty TNHH tư 

vấn ĐTXD An 

Phong 

Việt 

Nam 

7 Trần Xuân Đức 18/04/1985 

Xã Long Hiệp, Huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051085009935 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng & 

phát triển quỹ đất 

huyện Minh Long 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
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8 
Nguyễn Văn 

Liêm 
14/07/1980 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

051080015141 
Kỹ sư xây dựng thủy 

lợi - TĐ 

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải 

rắn 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn và 

xây dựng Đức 

Long 

Việt 

Nam 

            
Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình 
    

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

9 
Nguyễn Trần Duy 

Tịnh 
28/09/1990 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

051090010972 
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

10 Trần Văn Hiền 01/01/1977 

Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051077001832 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

MTV xây dựng 

thương mại Gia 

Tài 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

11 
Đinh Nguyễn 

Phúc Thịnh 
02/09/1996 

Thị trấn Trà Xuân, Huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
051096006762 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty CP xây 

dựng đô thị và 

Khu công nghiệp 

Việt 

Nam 

12 Trần Ngọc Thách 02/10/1979 

Xã Nghĩa Dõng, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051079010514 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng Trường Sơn 

Việt 

Nam 

13 Võ Hoàng Ô Rin 15/08/1985 
Xã Hoài Hải, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 
052085010428 

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng 

Ban Quản lý dự án 

số 5 - Tổng công 

ty Đầu tư phát 

triển nhà và đô thị 

(HUD) 

Việt 

Nam 
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Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

14 Hoàng Đức Tuấn 20/07/1971 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051071013431 Kỹ sư điện kỹ thuật 
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình 

Xí nghiệp Dịch vụ 

điện lực Quảng 

Ngãi - Công ty 

dịch vụ Điện lực 

miền Trung 

Việt 

Nam 

15 
Phan Quang 

Thắng 
01/08/1987 

Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051087005076 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
Định giá xây dựng 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Trà Bồng 

Việt 

Nam 

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

            Quản lý dự án     

16 Trần Quang Triều 12/10/1978 
Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051078005463 

Kỹ sư công nghệ 

xây dựng cầu đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Trà Bồng 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

            

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

    

17 Phạm Duy Tình 23/03/1977 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051077010152 Kỹ sư điện kỹ thuật 
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Trà Bồng 

Việt 

Nam 

18 Châu Á Phi 07/12/1984 
Xã Trà Thủy, Huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
051084009425 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế Kết cấu công 

trình 

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế Đức 

Việt 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 
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tầng kỹ thuật 

            Định giá xây dựng     

            Quản lý dự án     

19 Đặng Hữu Chinh 12/09/1994 
Xã Phổ Phong, Thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
051094005139 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Trà Bồng 

Việt 

Nam 

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

            
Giám sát công trình 

NN&PTNT 
    

            Quản lý dự án     

20 Tôn Long Tào 12/02/1976 
Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051076014480 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Định giá xây dựng 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Trà Bồng 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

21 Bùi Việt Dũng 14/04/1975 
Thị Trấn Châu Ổ, Huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
051075009513 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

và thương mại 

Toàn Việt 

Việt 

Nam 

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

22 
Nguyễn Chánh 

Tín 
01/01/1987 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

051087007507 
Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường 
Quản lý dự án 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp 

Việt 

Nam 
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23 Phạm Ngọc Hùng 20/10/1969 
Xã Bình Nguyên, Huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
051069012654 

Trung cấp cầu 

đường - đường bộ 
Khảo sát Địa hình 

Công ty TNHH 

thiết kế và tư vấn 

An Bình 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

24 
Nguyễn Đặng 

Nghị 
03/03/1981 

Thị trấn La Hà, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
051081004196 

Trung cấp kỹ thuật 

thủy lợi  

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, đê 

điều 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn và 

xây dựng Đức 

Long 

Việt 

Nam 

            Định giá xây dựng     

25 
Nguyễn Đức 

Luân 
18/04/1990 

Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051090020156 

Trung cấp thủy lợi 

tổng hợp 

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, đê 

điều 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn và 

xây dựng Đức 

Long 

Việt 

Nam 

            
Giám sát công trình 

NN&PTNT 
    

26 Đoàn Thanh Bình 04/10/1984 

Phường Nguyễn Nghiêm, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051084009058 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Quản lý dự án 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng - 

Ban quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

27 
Nguyễn Phỉ 

Phương 
07/08/1975 

Phường Nghĩa Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051075007223 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Quản lý dự án 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng - 

Ban quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 



6 

 

 

 

28 Trần Văn Duy 22/10/1990 
Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
051090014993 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 
Quản lý dự án 

Công ty TNHH 

XD Long Hưng 

Phát 

Việt 

Nam 

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

29 Phạm Quyền Phái 02/02/1982 
Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051082013546 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 
Quản lý dự án 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Sông Trà 

Việt 

Nam 

            
Thiết kế Kết cấu công 

trình 
    

            Định giá xây dựng     

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

30 Đỗ Thanh Vương 23/06/1984 

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051084001735 

Kỹ sư kỹ thuật 

XDCTGT - Cầu 

đường 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Hà 

Tiên 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

31 Đỗ Minh Đông 10/02/1985 

Xã Tịnh Ấn Đông, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051085011094 
Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường 
Định giá xây dựng 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn công 

trình Nhật Minh 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

            

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

    

32 Mai Quốc Sinh 28/06/1988 

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051088002676 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn công 

trình Nhật Minh 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

            
Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình 
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33 Phạm Phương 13/07/1985 
Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
051085001259 

Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn công 

trình Nhật Minh 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

34 
Nguyễn Xuân 

Diệu 
12/09/1985 

Phường Quảng Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051085008257 
Cao đẳng xây dựng 

cầu đường bộ 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn công 

trình Nhật Minh 

Việt 

Nam 

            
Giám sát công trình 

NN&PTNT 
    

35 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
14/11/1985 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051085013989 
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty cổ phần 

tập đoàn Phúc Lộc 

Việt 

Nam 

36 Ngô Tấn Vương 15/08/1987 

Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051087007127 
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty cổ phần 

đầu tư và xây 

dựng Tấn Thịnh 

Việt 

Nam 

37 Vũ Tiến 10/08/1988 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051088010680 

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty cổ phần 

đầu tư và xây 

dựng Tấn Thịnh 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

38 Trần Hùng Minh 19/03/1983 
Phường Thạnh Xuân, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

051083000385 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty CP thiết 

kế xây dựng & đại 

ốc 88 

Việt 

Nam 

39 
Nguyễn Ngọc 

Hữu  
26/04/1985 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

051085007187 
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
Quản lý dự án 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Tín 

An 

Việt 

Nam 

40 Lê Bá Toàn 21/03/1984 
Xã Bình Long, Huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
051084004014 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

TV&KĐ xây dựng  

Việt 

Nam 

41 Phùng Ngọc Hải 02/07/1987 
Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
051087017115 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 
Định giá xây dựng Tự do 

Việt 

Nam 
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Ngãi 

42 Lê Tuấn Quân 11/08/1982 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

040082017726 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 
Định giá xây dựng 

Ban Quản lý dự án 

số 5 - Tổng công 

ty Đầu tư phát 

triển nhà và đô thị 

(HUD) 

Việt 

Nam 

43 Phạm Văn Lên 08/07/1984 
Xã Đức Hiệp, Huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
051084016391 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, đê 

điều 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Minh Triết 

Việt 

Nam 

            
Giám sát công trình 

NN&PTNT 
    

44 Nguyễn Văn Tươi 10/08/1992 
Xã Đức Thắng, Huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
051092002335 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 

Công ty TNHH 

xây dựng và tư 

vấn H.C 

Việt 

Nam 

45 
Huỳnh Oanh 

Tuấn 
17/07/1984 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051084000738 
Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường bộ 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Trường 

Thành 

Việt 

Nam 

46 Đỗ Minh Vương 28/04/1987 
Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051087015662 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình 

Giám sát công trình 

NN&PTNT 

Công ty cổ phần tư 

vấn phát triển đầu 

tư và xây dựng 

Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

47 Lê Văn Thắng 02/02/1987 

Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051087006600 
Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty CPTV 

XD công trình 

Trường Thành 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

48 Lê Anh Tú 20/06/1981 

Phường Nghĩa Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051081010972 
Kỹ sư kỹ thuật hạ 

tầng và môi trường 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

MTV xây dựng An 

Phúc Lộc 

Việt 

Nam 

49 
Nguyễn Thanh 

Việt 
25/04/1981 

Thị trấn La Hà, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
051081013144 

Kỹ sư kỹ thuật 

CTXD - xây dựng 

DD&CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

MTV 19/5 

Việt 

Nam 
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Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

50 
Nguyễn Xuân 

Đôn 
15/04/1985 

Xã Tịnh Hòa, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051085019791 Kỹ sư điện kỹ thuật 
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 

Công ty TNHH 

MTV 19/5 

Việt 

Nam 

51 
Nguyễn Thành 

Vinh 
15/07/1994 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051094006928 
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

MTV 19/5 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

52 Phạm Đăng Vy 12/12/1987 

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051087010306 

Kỹ sư kỹ thuật XD 

công trình giao 

thông 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

MTV 19/5 

Việt 

Nam 

53 Trần Thanh Tùng 20/08/1990 

Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051090020033 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông - XD cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng và 

thương mại dịch 

vụ Nhật Phát 

Việt 

Nam 

54 
Huỳnh Đức Vũ 

Nhật 
16/03/1996 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051096002541 
Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng các công 

trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh 

Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

55 Lê Minh Tường 19/06/1994 
Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051094000893 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

TM và XL Lộc 

Phát 

Việt 

Nam 

56 Lê Thanh Tuấn 11/07/1991 
Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051091001227 

Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật điện 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 

Công ty TNHH 

TM và XL Lộc 

Phát 

Việt 

Nam 

57 Lê Trung Vy 24/01/1986 
Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051086001276 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 

Công ty TNHH 

TM và XL Lộc 

Phát 

Việt 

Nam 
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58 Lê Đình Phương 20/10/1984 
Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051084001568 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 

Công ty TNHH 

TM và XL Lộc 

Phát 

Việt 

Nam 

59 Trần Vũ Bảo 05/02/1995 

Xã Tịnh Kỳ, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051095006539 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

TM và XL Lộc 

Phát 

Việt 

Nam 

60 
Lê Thị Thanh 

Thương 
12/03/1992 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051192002462 

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty TNHH 

Gia Thành 

Việt 

Nam 

            
Thiết kế Kết cấu công 

trình 
    

            Định giá xây dựng     

61 Đặng Quốc Dĩ 06/09/1997 
Xã Ia Phang, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai 
066097011631 

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng 

Công ty TNHH 

thương mại và xây 

dựng Huyền Anh 

Việt 

Nam 

62 Võ Trung 06/05/1972 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051072003043 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

            Định giá xây dựng     

            Quản lý dự án     

63 Trần Minh Quý 02/03/1983 
Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
051083009450 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 

            Định giá xây dựng     
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64 Phạm Mai Hoài 12/05/1991 

Phường Quảng Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051091017284 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

65 Đỗ Văn Ngoan 10/04/1974 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051074007711 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 

            Định giá xây dựng     

66 Thới Ngọc Tĩnh 10/10/1981 

Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051081006456 
Kỹ sư kỹ thuật địa 

chất 

Thiết kế xây dựng 

công trình khai thác 

mỏ 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Tri 

Túc 

Việt 

Nam 

67 
Châu Phước 

Thánh 
20/09/1983 

Xã Bình Chương, Huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
051083007932 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

MTV & ĐTXD 

Trung Việt 

Việt 

Nam 

68 Đỗ Văn Khoa 20/10/1982 

Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051082010660 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công trình 

NN&PTNT 

Công ty TNHH 

xây dựng thương 

mại Trường Thành 

Việt 

Nam 

69 Nguyễn Lê Trọng 18/01/1985 

Phường Quảng Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051085011893 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
Bộ Công an 

Việt 

Nam 

70 Nguyễn Ngọc Lai 14/05/1982 
Xã Phổ An, Thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
051082003917 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

BQL dự án đầu tư 

xây dựng và phát 

triển quỹ đất thành 

phố Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

71 Phạm Phú Trọng 12/09/1987 
Thị trấn Mộ Đức, Huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
051087000694 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

huyện Mộ Đức 

Việt 

Nam 
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            Quản lý dự án     

72 
Nguyễn Lê Tấn 

Triệu 
29/10/1992 

Xã Đức Thắng, Huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
051092008298 

Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

huyện Mộ Đức 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

73 Huỳnh Tấn Thanh 19/09/1977 
Xã Đức Tân, Huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
051077000792 Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

huyện Mộ Đức 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     

74 Nguyễn Hữu Trực 10/01/1983 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051083002895 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Quản lý dự án 

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

            
Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

75 Trần Anh Kiệt 01/07/1976 

Phường Nghĩa Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051076012696 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

MTV Thiên Niên 

Phát 

Việt 

Nam 

            
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 
    

76 Huỳnh Công Tú 16/10/1998 

Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051098002974 
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Tự do 
Việt 

Nam 

77 Ngô Viết Tiền 14/11/1984 
Xã Bình An, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam 
049084015816 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty TNHH 

MTV Huy Đạt Lợi 

Việt 

Nam 

            

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

    

78 
Nguyễn Hữu 

Thuật 
01/06/1988 

Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
051088006858 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát công trình 

NN&PTNT 

Công ty TNHH 

xây dựng và tư 

vấn Trường Phát 

Việt 

Nam 
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Giám sát Công trình 

Giao thông 
    

            

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

    

79 
Dương Song 

Quân 
28/09/1985 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

052085002240 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD các CTGT 

tỉnh Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

80 
Nguyễn Hoàng 

Thanh Tính 
29/01/1994 

Xã Long Hiệp, Huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051094015687 
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông 

Giám sát công trình 

NN&PTNT 

Công ty TNHH 

MTV xây dựng 

Thái Mỹ 

Việt 

Nam 

81 
Nguyễn Văn 

Thiệp 
20/08/1980 

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

042080013313 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Công ty cổ phần 

cơ khi và xây lắp 

An Ngãi 

Việt 

Nam 

            
Thiết kế Kết cấu công 

trình 
    

82 
Phạm Hồng 

Tuyên 
21/09/1980 

Phường Nghĩa Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051080014926 

Kỹ sư kỹ thuật 

XDCTGT - Cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông miền Bắc 

Việt 

Nam 

83 Nguyễn Tấn Tiệp 01/09/1981 

Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051081005596 
Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường 
Quản lý dự án 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng - 

Ban quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

84 
Nguyễn Quốc 

Việt 
27/12/1990 

Xã Bình Nguyên, Huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
051090017252 

Kỹ sư điện công 

nghiệp 

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình 

Công ty cổ phần 

cơ khí và xây lắp 

An Ngãi 

Việt 

Nam 

            
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình 
    

            Định giá xây dựng     
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85 Đặng Quốc Dũng 19/04/1992 
Xã Tam Anh Bắc, tỉnh Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 
049092018265 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải 

rắn 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Khiêm Gia Phát 

Việt 

Nam 

            Quản lý dự án     
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